
Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh 

Trong thời gian qua, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh đã bước đầu chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 

mình tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 

cấp trên và tình hình thực tiễn tại địa phương để đề xuất HĐND, UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo tính kịp thời, đầy 

đủ, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số cơ quan chưa kịp thời rà soát văn 

bản hoặc rà soát không đầy đủ, bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của cơ 

quan, đơn vị mình dẫn tới tình trạng khi các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban 

hành văn bản có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản để tổ 

chức thực hiện, quy định cụ thể, chi tiết hoặc có nội dung quy định dẫn tới quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành không 

còn phù hợp nhưng các cơ quan này lại chưa kịp thời đề xuất hoặc đề xuất không 

đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành cần sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

Trong thời gian tới, để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp với văn bản pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ 

đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ các văn 

bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (Luật, 

Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư…) có liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành mình để xác định nội dung, điều 

khoản giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản để tổ chức thực hiện, quy 

định cụ thể, chi tiết hoặc có nội dung dẫn tới quy định trong các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành của HĐND, UBND tỉnh không còn phù hợp để đề xuất danh 
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mục văn bản của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 

ban hành mới, cụ thể là: 

a) Đối với các văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành 

trước ngày 30/5/2024 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo 

rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung 

ương ban hành còn hiệu lực thi hành để xác định và thống kê những nội dung, 

điều, khoản giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản để tổ chức thực hiện, 

quy định cụ thể, chi tiết nhưng đến nay chưa tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban 

hành hoặc những nội dung, điều, khoản trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên dẫn tới quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của HĐND, 

UBND tỉnh không còn phù hợp để đề xuất danh mục văn bản của HĐND, UBND 

tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới. 

Thời gian gửi danh mục văn bản về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp 

chậm nhất là ngày 20/6/2024. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND 

tỉnh tháng 7/2024. 

(theo Mẫu số 1 kèm theo Công văn này) 

b) Đối với các văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành từ 

01/6/2024 trở đi 

Hằng tháng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổng 

hợp, rà soát lập danh mục đầy đủ các văn bản do cơ quan Trung ương ban hành 

trong tháng (từ ngày 01 của tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng) thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của ngành mình. Trong đó, cần xác định cụ thể điều, khoản 

trong văn bản của cơ quan Trung ương giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn 

bản để tổ chức thực hiện, quy định cụ thể, chi tiết hoặc điều, khoản, nội dung dẫn 

tới quy định tại các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp 

để đề xuất danh mục văn bản của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ, ban hành mới. 

Thời gian gửi danh mục văn bản về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp 

chậm nhất là trước ngày 03 của tháng liền sau tháng rà soát. Sở Tư pháp có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh tại các phiên họp UBND tỉnh hằng tháng. 

(theo Mẫu số 2 kèm theo Công văn này) 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực tiếp chỉ đạo sát sao bộ phận 

chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình trong việc rà soát văn bản; không được bỏ 

sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, cũng như thống kê không đầy đủ văn bản do 

cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 
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văn bản để tổ chức thực hiện, quy định cụ thể, chi tiết. Chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tính kịp thời, đầy đủ của việc rà soát văn bản; 

chấm dứt tình trạng không đề xuất hoặc đề xuất thời gian ban hành các văn bản 

thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh quá xa so với thời điểm có 

hiệu lực của văn bản cấp trên. 

Khi được UBND tỉnh giao chủ trì soạn thảo văn bản, các cơ quan, đơn vị cần 

chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, soạn thảo, tham mưu UBND 

tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới, đảm bảo chất lượng, 

thời gian, tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có kế hoạch kiện toàn đội ngũ 

công chức pháp chế theo tiêu chuẩn pháp chế viên quy định tại Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ). Chủ động phối hợp 

với Sở Tư pháp về thực hiện những nội dung được giao cũng như những vấn đề 

phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch 

UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ nêu tại Công văn 

này; hằng tháng tổng hợp kết quả rà soát, lập danh mục văn bản, thống kê các cơ 

quan không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo thời gian, bỏ sót văn 

bản thuộc trách nhiệm rà soát, hoặc thống kê không đầy đủ nội dung văn bản do cơ 

quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định cụ 

thể, chi tiết… để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện, trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K11. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 



Mẫu số 1 

DANH MỤC VĂN BẢN  

DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH ĐẾN 31/5/2024 CÓ NỘI DUNG GIAO TRÁCH NHIỆM  

CHO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH VĂN BẢN ĐỂ THỰC HIỆN HOẶC QUY ĐỊNH CỤ THỂ, CHI TIẾT1 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản; tên gọi 

văn bản 

Điều, khoản, nội dung giao cho HĐND, 

UBND tỉnh quy định cụ thể, chi tiết 

Điều, khoản, 

nội dung văn 

bản dẫn tới văn 

bản hiện hành 

của HĐND, 

UBND tỉnh 

không còn phù 

hợp 

Văn bản kiến 

nghị ban hành 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ, 

ban hành mới 

Dự kiến 

thời gian 

trình 

UBND tỉnh  

Dự kiến 

thời gian 

trình 

HĐND tỉnh 

Ghi 

chú 
Giao cho 

HĐND tỉnh 
Giao cho UBND tỉnh 

1.  Luật2 

Thi đua khen 

thưởng ngày 

15 tháng 6 

năm 2022 

Không 

Khoản 4, khoản 6 Điều 24: 

“4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, 

trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, quy 

định chi tiết, hướng dẫn cụ 

thể tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”, 

“Chiến sĩ tiên tiến” cho cá 

nhân trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Không 

Quyết định ban 

hành Quy định 

chi tiết một số 

điều của Luật Thi 

đua khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

(Ban hành mới) 

Tháng 

6/2024 
  

 
1 . Những văn bản do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành trước ngày 30/5/2024 được thống kê trong danh mục bao gồm: 

- Văn bản có nội dung, điều, khoản giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản để tổ chức thực hiện, quy định cụ thể, chi tiết nhưng đến nay các cơ quan chưa đề xuất HĐND, UBND tỉnh 

ban hành văn bản hoặc văn bản không có điều, khoản, nội dung giao HĐND, UBND tỉnh ban hành nhưng xét thấy cần đề xuất HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ 

chức thực hiện; 

- Văn bản có nội dung, điều, khoản quy định dẫn tới các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp, do đó 

phải đề xuất HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. 
2 . Trong mẫu là ví dụ về trường hợp qua rà soát Luật Thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 cơ quan rà soát phát hiện Điều 24 của Luật quy định giao UBND tỉnh quy định chi tiết, 

hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và quy định chi tiết tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.   
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quy định chi tiết tiêu chuẩn 

xét tặng danh hiệu “Lao 

động tiên tiến” quy định tại 

khoản 3 Điều này.” 

2.           

…          

…          

 



Mẫu số 2 

DANH MỤC  

VĂN BẢN DO CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH TỪ3 …… ĐẾN4 …. 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu, ngày 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi văn 

bản 

Nội dung giao cho địa phương quy định 

cụ thể (ghi rõ căn cứ pháp lý) 
Kiến nghị ban hành văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ, ban hành mới 

Dự kiến 

thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

Dự kiến 

thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

 

Ghi 

chú 

Giao cho HĐND tỉnh 

Giao  cho 

UBND 

tỉnh 

1 
Nghị 

định5 

Số 52/2024/NĐ-CP 

ngày 15/5/2024 của 

Chính phủ quy định về 

thanh toán không dùng 

tiền mặt 

Không không không không không 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Nghị 

định6 

Số 49/2024/NĐ-CP 

ngày 10/05/2024 của 

Chính phủ quy định về 

hoạt động thông tin cơ 

sở 

Khoản 4 Điều 37: 

“Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

4. Trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh ban hành quy định cụ 

thể về chế độ nhuận bút, thù 

lao đối với các sản phẩm 

truyền thông của cấp huyện, 

cấp xã theo quy định của pháp 

luật và nguồn kinh phí của địa 

phương.” 

không Kiến nghị HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định cụ thể về 

chế độ nhuận bút, thù lao đối với 

các sản phẩm truyền thông của 

cấp huyện, cấp xã 

Tháng 

09/2024 

Tháng 

10/2024 

 

3 …        

 
3 Từ ngày 01 của tháng rà soát. Ví dụ: 01/5/2024 
4 Đến ngày cuối cùng của tháng rà soát. Ví dụ: 31/5/2024 
5 Ví dụ về trường hợp VB của cơ quan trung ương không giao HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản 
6 Ví dụ về trường hợp VB của cơ quan trung ương giao cho HĐND tỉnh ban hành văn bản 
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… …        
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